
No AREA NAME ADRESS PROVINCE/CITY DISTRICT PHONE

1 South VP 18A Cộng Hòa
18A Cộng Hòa, Phường 12, 
Quận Tân Bình, TP. HCM

TP. Hồ Chí Minh Quận Tân Bình 02838117676

2 South Kho 18A Cộng Hòa
18A Cộng Hòa, Phường 12, 
Quận Tân Bình, TP. HCM

TP. Hồ Chí Minh Quận Tân Bình 0911156600

3 South
Kho đường bộ (Trung 
Tâm Khai thác Quốc 
Lộ 1K)

Số 239 Quốc Lộ 1K, Phường 
Linh Xuân, Quận Thủ Đức, TP. 
HCM

TP. Hồ Chí Minh Quận Thủ Đức 0915976676

4 South
Kho Miền Tây (Trung 
tâm Khai Thác Quận 
12)

Số 951 Quốc lộ 1A, Phường 
Thới An, Quận 12, TP. HCM

TP. Hồ Chí Minh Quận 12 02836207847

5 South Bưu cục Quận 7
Số 10 Lô G1, đường 65, Khu 
phố 2, Phường Tân Phong, 
Quận 7, TP. HCM

TP. Hồ Chí Minh Quận 7 0911371313

6 South Bưu cục Quận 8
Số 41 đường số 5, khu dân cư 
Him Lam, Xã Bình Hưng, 
huyện Bình Chánh, TP. HCM

TP. Hồ Chí Minh Quận 8 0911174141

7 South Bưu cục Quận 9
Số 11, đường Lê Lợi, Phường 
Hiệp Phú, Quận 9, TP. HCM

TP. Hồ Chí Minh Quận 9 0911302323

8 South Bưu cục Quận 10
356 Lê Hồng Phong, phường 
1, Quận 10, TP. HCM

TP. Hồ Chí Minh Quận 10 0916021313

9 South
Bưu cục Lý Thường 
Kiệt

279B Lý Thường Kiệt, 
Phường 15, Quận 11, TP. 
HCM

TP. Hồ Chí Minh Quận 11 02838639676

10 South Bưu cục Quận 12
41/2 Tô Ký, Khu phố 2, P. 
Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP. 
HCM

TP. Hồ Chí Minh Quận 12 0911280303

11 South Bưu cục Tân Định
Số 4A Lý Văn Phức, Phường 
Tân Định, Quận 1, TP. HCM

TP. Hồ Chí Minh Quận 1 0911341133

12 South Bưu cục Củ Chi
Số 228, đường Tỉnh Lộ 8, Khu 
phố 2, Thị trấn Củ Chi, huyện 
Củ Chi, TP. HCM

TP. Hồ Chí Minh Huyện Củ Chi 0911431133

13 South Bưu cục Gò Vấp
Số 46 Phạm Huy Thông, 
Phường 07, Quận Gò Vấp, TP. 
HCM

TP. Hồ Chí Minh Quận Gò Vấp 0911360303

14 South Bưu cục Bình Tân
Số 532 Kinh Dương Vương, 
khu phố 1, Phường An Lạc A, 
Quận Bình Tân, TP. HCM

TP. Hồ Chí Minh Quận Bình Tân 0911370606

15 South Bưu cục Cô Giang
Số 189 đường Cô Giang, 
Phường Cô Giang, Quận 1, 
TP. HCM

TP. Hồ Chí Minh Quận 1 0911501616
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16 South Bưu cục Bình Thạnh
Số 139 Chu Văn An, Phường 
26, Quận Bình Thạnh, TP. 
HCM

TP. Hồ Chí Minh
Quận Bình 

Thạnh
0911303838

17 South Bưu cục Tây Thạnh
Sô 108A Tây Thạnh, Phường 
Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP. 
HCM

TP. Hồ Chí Minh Quận Tân Phú 0911120110

18 South
Bưu cục Nguyễn Văn 
Trỗi

Số 142A Nguyễn Văn Trỗi, 
Phường 8, Quận Phú Nhuận, 
TP. HCM

TP. Hồ Chí Minh
Quận Phú 

Nhuận
0916755155

19 South Bưu cục Bàu Cát
Số 720/9 Âu Cơ, Phường 14, 
Quận Tân Bình, TP. HCM

TP. Hồ Chí Minh Quận Tân Bình 0911131144

20 South Văn phòng Tây Ninh
502 Lạc Long Quân, KP5, 
Phường 4, Thành phố Tây 
Ninh

Tây Ninh
Thành phố Tây 

Ninh
02763834834

21 South Chi nhánh Tiền Giang
359, Ấp Phước Hòa, xã 
Phước Thạnh

Tiền Giang
Thành phố Mỹ 

Tho
02733871739

22 South Văn phòng Cai Lậy 25/18, Khu phố 1, Phường 4 Tiền Giang Thị xã Cai Lậy 0335063900

23 South VPDD Mỹ Tho
349 đường Nguyễn Thị Thập, 
Khu phố 12, Phường 6, TP. 
Mỹ Tho, Tiền Giang

Tiền Giang
Thành phố Mỹ 

Tho
02733871738

24 South Chi nhánh Long An

Số 447 Quốc Lộ 1, Khu phố 
Bình Quân 2, Phường 4, TP. 
Tân An, tỉnh Long An, Việt 
Nam

Long An
Thành phố Tân 

An
0273661889

25 South VPDD Bến Tre
Số 06/B8 Đoàn Hoàng 
Minh,Khu Phố 4, Phường 
Phú Khương, Tỉnh Bến Tre

Bến Tre
Thành phố Bến 

Tre
02753839078

26 South
Văn phòng Bình 
Thuận

Số 300, Đường 19/4, P. Xuân 
An

Bình Thuận
Thành phố 
Phan thiết

02523839119

27 South VP Đà Lạt - Lâm Đồng
50 Phạm Ngọc Thạch, 
phường 6, Tp Đà Lạt, tỉnh 
Lâm Đồng

Lâm Đồng
Thành phố Đà 

Lạt
02633533311

28 South
VP Bảo Lộc - Lâm 
Đồng

Số 91 Nguyễn Hữu Chỉnh, 
Phường 2, TP. Bảo Lộc, tỉnh 
Lâm Đồng

Lâm Đồng
Thành phố Bảo 

Lộc
933342910

29 South Chi nhánh Gia Lai
Số 32 Lê Thánh Tôn, Phường 
Ia Kring, TP.Pleiku, tỉnh Gia 
Lai

Gia Lai
Thành phố 

Pleiku
02693747910

30 South VP Kon Tum
869 Phan Đình Phùng, P. 
Quang Trung

KonTum
Thành phố Kon 

Tum
0982729490

31 South Văn phòng Đăk Lăk
25 Nguyễn Đình Chiểu, 
Phường Thắng Lợi, TP. Buôn 
Ma Thuật, tỉnh Đăk Lăk

Đăklak
Thành Phố 

Buôn Ma Thuột
02623588588

32 South Văn phòng Đăk Nông
68 Quang Trung, phường 
Nghĩa Tân

Đắk Nông Thị xã Gia Nghĩa 2613559559

33 South VP Thuận An
239, Quốc Lộ 1K, Linh Xuân, 
Thủ Đức, TP. HCM

Bình Dương Thị xã Thuận An
02837240123/
02837245678/

0911144224



34 South Bưu cục Thủ Dầu Một

số 01-NP5 Becamex Center 
(số cũ 150) đường 30- 4 tổ 3, 
khu 2 , Phường Phú Hòa, TP. 
Thủ Dầu Một

Bình Dương
Thành phố Thủ 

Dầu Một
02743763909
02743763666

35 South Bưu cục Bến Cát
Ô 21, J54, Tờ Bản Đồ số 1, 
Khu Tái Định Cư Mỹ Phước 3, 
P. Thới Hòa

Bình Dương Thị Xã Bến Cát 02743595114

36 South
Trạm trung chuyển 
Bình Phước

Số 36, Đường 20, KP. Tân 
Bình, P. Tân Bình, TX. Đồng 
Xoài

Bình Phước
Thị Xã Đồng 

Xoài
02713864579

37 South
Văn phòng CN Đồng 
Nai

Số 1 ,Đường Số 1, KCN Biên 
Hòa 1, Biên Hòa Đồng Nai

Đồng Nai
Thành phố Biên 

Hòa
02513680629 
02513680628

38 South Bưu Cục Nhơn Trạch
Ngã 4 Nhơn Trạch, Ấp xóm 
Gốc,Xã Long An, H.Long 
Thành, Đồng Nai

Đồng Nai
Huyện Long 

Thành
02516515829

39 South
Điểm giao dịch Long 
Khánh

Đường Trần phú, P.Xuân An , 
TX .Long Khánh, H. Xuân lộc Đồng Nai

Thị xã Long 
Khánh

02513680629/62
8

40 South Chi nhánh Vũng Tàu
Số 535 Thống Nhất, Phường 
08, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu
Thành phố 

Vũng Tàu
02543859879/87

7

41 South VP Khánh Hòa
22D/3 Cao Bá Quát, P. Phước 
Tân,

Khánh Hòa
Thành Phố Nha 

Trang
02583873777

42 South Kho đường bộ
Cầu Lùng, QL 1A, huyện Diên 
Khánh, tỉnh Khánh Hoà

Khánh Hòa
Thành Phố Nha 

Trang
0905584579

43 South
Bưu cục Trần Khánh 
Dư

58A Trần Khánh Dư, P.Phước 
Tân

Khánh Hòa
Thành Phố Nha 

Trang
02583873777

44 South Bưu cục Bình Tân
07 Nguyễn Thiện Thuật, P. 
Lộc Thọ

Khánh Hòa
Thành Phố Nha 

Trang
02583527899

45 South Bưu cục Ninh Hòa
18A Trần Quý Cáp, P.Ninh 
Hiệp

Khánh Hòa Thị Xã Ninh Hòa 02583633479

46 South
Bưu cục Tôn Thất 
Tùng

Số 50 Tôn Thất Tùng, phường 
Vĩnh Thọ, TP. Nha Trang, tỉnh 
Khánh Hòa

Khánh Hòa
Thành Phố Nha 

Trang
0258387866

47 South Bưu cục chợ Đầm
Trung tâm thương mại Chợ 
Đầm, Nha Trang, tỉnh Khánh 
Hoà

Khánh Hòa
Thành Phố Nha 

Trang
01228636688

48 South
Văn phòng Ninh 
Thuận

Số 37C Lê Duẩn, Phường Đài 
Sơn, TP. Phan Rang Tháp 
Chàm, Ninh Thuận

Ninh Thuận
Thành phố 
Phan Rang-
Tháp Chàm

02593523442

49 South Chi nhánh Phú Yên
Đại lộ Nguyễn Tất Thành, Phú 
Vang, xã Bình kiến, TP. Tuy 
Hòa, tỉnh Phú Yên

Phú Yên
Thành phố Tuy 

Hoà
02573550019

50 South Bưu cục Trần Phú
Số 36 Trần Phú, Phường 2, 
Tuy Hoà, Phú Yên

Phú Yên
Thành phố Tuy 

Hoà
02573550019

51 South Chi nhánh Đà Nẵng
26 Nguyễn Tri Phương, 
Phường Chính Gián

Đà Nẵng Quận Thanh Khê
02363646466/02

363550303

52 South Bưu cục Hòa Khánh
Lô 27 B22 Lê Thạch, Phường 
Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Thành 
Phố Đà Nẵng

Đà Nẵng Quận Cẩm Lệ 0888050303



53 South Bưu cục Hội An
Lô 11 Nguyễn Tuân, Phường 
Tân An, Thành Phố Hội An, 
Tỉnh Quảng Nam

Quảng Nam
Thành Phố Hội 

An
02353666788

54 South Bưu cục Tam Kỳ
Số 338B Trần Cao Vân, 
Phường Trường Xuân, Thành 
Phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

Quảng Nam
Thành Phố Tam 

Kỳ
02353845847

55 South Bưu cục Núi Thành
129 Phạm Văn Đồng, Khối 2, 
Thị Trấn Núi Thành, Tỉnh 
Quảng Nam

Quảng Nam
Huyện Núi 

Thành
02353570087

56 South
Bưu cục Phan Đăng 
Lưu

Huyện Tiên Phước, Quảng 
Nam

Quảng Nam
Huyện Tiên 

Phước
835050303

57 South Bưu cục Quận 2
Huyện Bắc Trà My, Quảng 
Nam

Quảng Nam
Huyện Bắc Trà 

My
0941183344

58 South
Chi nhánh Quảng 
Ngãi

292 Lê Lợi, Phường Chánh Lộ Quảng Ngãi
Thành Phố 
Quảng Ngãi

02553837469

59 South Chi nhánh Bình Định
17 Đặng Thai Mai, Phường 
Ghềnh Giáng

Bình Định
Thành phố Qui 

Nhơn
02563646476

60 South CN Huế 11 Trần Cao Vân, P.Vĩnh Ninh Thừa Thiên Huế Thành Phố Huế 02343838866

61 South
Bưu cục An Dương 
Vương

136 An Dương Vương, P. An 
Cựu, TP. Huế, tỉnh Thừa 
Thiên Huế

Thừa Thiên Huế Thành Phố Huế 02343838686

62 South
Bưu cục Nguyễn Thái 
Học

07 Nguyễn Thái Học, P. Phú 
Hội, TP. Huế

Thừa Thiên Huế Thành Phố Huế 02343686688

63 South VPDD Quảng Bình
Số 06 Trần Quang Khải, TP. 
Đồng Phú

Quảng Bình
Thành Phố 
Đồng Hới

02323816688

64 South VPDD Quảng Trị 18 Bùi Thị Xuân, KP5, P.2 Quảng Trị
Thành Phố 

Đông Hà
02333898686 

65 South Bưu cục Trà Nóc
88/8 đường Lê Hồng Phong, 
Phường Trà Nóc, Quận Bình 
Thủy, Thành phố Cần Thơ

TP. Cần Thơ Quận Bình Thuỷ 0931787311

66 South Bưu cục Ninh Kiều
117 đường 30/4, Phường 
Xuân Khánh, Quận Cái Răng, 
Thành phố Cần Thơ

TP. Cần Thơ Quận Ninh Kiều
02923737387
02923917878

67 South
Điểm nhận hàng Thốt 
Nốt

522 KV Long Thạnh A, Quận 
Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ

TP. Cần Thơ Quận Thốt Nốt 939376085

68 South Chi nhánh Trà Vinh
108A, đường Võ Nguyên 
Giáp, K9, Phường 7, Thành 
phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

Trà Vinh
Thành Phố Trà 

Vinh
02943842332
0931 791 311

69 South Chi nhánh Vĩnh Long

Số 69/4 đường Phó Cơ Điều, 
Khóm 2, Phường 3, Thành 
phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh 
Long

Vĩnh Long
Thành Phố Vĩnh 

Long
02703829629/
0939 997 311

70 South Chi nhánh Đồng Tháp
số 115 Đường Lê Anh Xuân, 
Phường 2, TP.Cao Lãnh , Tỉnh 
Đồng Tháp

Đồng Tháp
Thành Phố Cao 

Lãnh
02773588788
0931 776311

71 South Bưu cục Sa Đéc
số 257, đường Nguyễn Sinh 
Sắc, Phường 2, TP Sa Đéc

Đồng Tháp
Thành phố Sa 

Đéc
02773 655788

72 South Chi nhánh An Giang
55 Hai Bà Trưng, Khóm 5, P. 
Mỹ Long, TP. Long Xuyên, 
tỉnh An Giang

An Giang
Thành Phố 
Long Xuyên

02773842455
0931 771 311



73 South Bưu cục Châu Đốc

438 đường Tôn Đức Thắng, 
Tổ 10, Khóm Hòa Bình, 
Phường Vĩnh Mỹ, TP.Châu 
Đốc

An Giang
Thành phố 
Châu Đốc

0296 3 562 079

74 South Chi nhánh Kiên Giang
734 Nguyễn Trung Trực, P. An 
Hòa, TP. Rạch Giá, Kiên Giang

Kiên Giang
Thành Phố 

Rạch Giá
02973877889
0932 990 311

75 South Bưu cục Phú Quốc

Tổ 7, Ấp Suối, Xã Dương Tơ, 
tuyến tránh Dương Đông, 
Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên 
Giang

Kiên Giang
Huyện Phú 

Quốc
0931 781 311

76 South Chi nhánh Hậu Giang
59 Ngô Quốc Trị, KV3, 
Phường 5, TP. Vị Thanh, Hậu 
Giang

Hậu Giang
Thành Phố Vị 

Thanh
02933878688
0931 778 311

77 South Bưu cục Ngã Bảy
906 đường Hùng Vương, 
KV3, Phường Ngã Bảy, TX Ngã 
Bảy, Tỉnh Hậu Giang

Hậu Giang Thị xã Ngã Bảy 029 33 866 568

78 South Chi nhánh Sóc Trăng
292 Phú Lợi, Khóm 3, 
Phường 2, TP. Sóc Trăng, tỉnh 
Sóc Trăng

Sóc Trăng
Thành Phố Sóc 

Trăng
02993617879
0901272311

79 South Chi nhánh Bạc Liêu
Số 74/5 Tôn Đức Thắng, 
Khóm 5, Phường 07, Thành 
phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Bạc Liêu
Thành Phố Bạc 

Liêu
02903520668
0901080311

80 South Chi nhánh Cà Mau
51/57 Lý Thường Kiệt, khóm 
4, Phường 6, TP. Cà Mau

Cà Mau
Thành phố Cà 

Mau
02903520668
0932989311

81 North Bưu cục Long Biên
A2 Đường Công nghiệp 3, 
Khu công nghiệp Sài Đồng B, 
Q. Long Biên, TP. Hà Nội

Hà Nội Quận Long Biên 02436335588

82 North Bưu cục Đống Đa
Số 65 Đặng Tiến Đông, P. 
Trung Liệt, Q. Đống Đa, TP. Hà 
Nội

Hà Nội Quận Đống Đa 02438510627

83 North Bưu cục Thanh Xuân

Số 1 Ngụy Như Kon Tum, 
Phường Nhân Chính, Quận 
Thanh Xuân, Thành phố Hà 
Nội

Hà Nội
Quận Thanh 

Xuân
02433599696

84 North Bưu cục Cầu Giấy
57 Nguyễn Khang, Phường 
Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP 
Hà Nội 

Hà Nội Quận Cầu Giấy '02432272390

85 North Bưu cục Hai Bà Trưng
Số 47 Trần Đại Nghĩa, Q. Hai 
Bà Trưng, TP. Hà Nội

Hà Nội
Quận Hai Bà 

Trưng
02432212333

86 North Bưu cục Hoàn Kiếm
Số 377 Hồng Hà, Q.Hoàn 
Kiếm, TP. Hà Nội

Hà Nội
Quận Hoàn 

Kiếm
02432668615

87 North Bưu cục Hà Đông
Số 86 Trần Đăng Ninh, P. 
Quang Trung, Q.Hà Đông, TP. 
Hà Nội

Hà Nội Quận Hà Đông 02432004356

88 North Bưu cục Đông Anh
Thôn Đìa, Xã Nam Hồng, 
Huyện Đông Anh, TP. Hà Nội.

Hà Nội
Huyện Đông 

Anh
02432959336

89 North Bưu cục Tây Hồ
Tổ 11, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu 
Giấy, TP. Hà Nội

Hà Nội Quận Tây Hồ 02432454005



90 North Bưu cục Hoàng Mai 
Số 19 ngõ 482 Trương Định, 
Phường Tương Mai, Quận 
Hoàng Mai,  Hà Nội 

Hà Nội
Quận Hoàng 

Mai
02438384333

91 North Bưu cục Mỹ Đình
Số nhà 222 Mỹ Đình, P. Mỹ 
Đình 2, Q. Nam Từ Liêm, TP. 
Hà  Nội

Hà Nội
Quận Nam Từ 

Liêm
02432011666

92 North Bưu cục Ba Đình 
Ngõ 279 Phố Đội Cấn - 
Phường Liễu Giai- Quận Ba 
Đình- TP Hà Nội

Hà Nội Quận Ba Đình '02432115116

93 North Bưu cục Trung Văn

Kiot số 20 nhà 17T1 -CT2, 
Phường Trung Văn, Quận 
Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt 
Nam

Hà Nội
Quận Nam Từ 

Liêm
'02462934334

94 North Bưu cục Sơn Tây
Số 37 Phố Hàng, Phường Phú 
Thị, TX Sơn Tây, TP Hà Nội

Hà Nội Thị xã Sơn Tây 01688330379

95 North Bưu cục Bắc Ninh
Số nhà 97C, Phố Vũ, đường 
Trần Hưng Đạo, P. Đại Phúc – 
TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh.

Bắc Ninh
Thành Phố Bắc 

Ninh
222653868

96 North VP Hải Phòng
273 Trần Nguyên Hãn, P 
Nghĩa Xá, Q Lê Chân, TP hải 
Phòng

Hải Phòng Quận Lê Chân 02253789559

97 North Kho Hải Phòng
Số 6 Nguyễn Trãi, Phường 
Máy Tơ, Q Ngô Quyền, Hải 
Phòng

Hải Phòng
Quận Ngô 

Quyền
02253789559

98 North Bưu cục Vĩnh Phúc
Số 572 Đình Ấm, Khai Quang, 
TP. Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc
Thành phố Vĩnh 

Yên
02113848111

99 North Bưu cục Hải Dương
Km 52 + 300 Quốc Lộ 5, 
Phường Bình Hàn, Thành phố 
Hải Dương, Tỉnh Hải Dương   

Hải Dương
Thành Phố Hải 

Duơng
'02203855383

100 North Bưu cục Tứ Kỳ
Thị Trấn Tứ Kỳ, Huyện Tứ Kỳ , 
Tỉnh Hải Dương 

Hải Dương Huyện Tứ Kỳ 982436212

101 North VPĐD Nam Định

Số 495 Đường Giải Phóng, 
Phường Trường Thi, Thành 
phố Nam Định, Tỉnh Nam 
Định, Việt Nam

Nam Định
Thành Phố Nam 

Định
0228366862

102 North Kho Thanh Hóa
Lô 3 - 2 Khu Công Nghiệp Tây 
Bắc Ga. P. Đông Cương, TP. 
Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

Thanh Hóa
Thành phố 
Thanh Hóa

02373202836

103 North VP Thanh Hóa
Lô 76 đường dương đình 
nghệ kéo dài, Phường Đông 
Thọ, TP Thanh Hóa

Thanh Hóa
Thành phố 
Thanh Hóa

02373202836

104 North ĐĐGD Ngọc Lặc
Huyện Ngọc Lặc,Tỉnh Thanh 
Hóa

Thanh Hóa Huyện Ngọc Lặc 0163 298 3398

105 North ĐĐGD Bỉm Sơn TX Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa Thanh Hóa Thị xã Bỉm Sơn 0915 346 333

106 North ĐĐGD Tĩnh Gia
Huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh 
Hóa

Thanh Hóa Huyện Tĩnh Gia 0987903287



107 North Bưu cục Bắc Giang
Số nhà 11 đường Ngô Văn 
Cảnh, Phường Hoàng Văn 
Thụ, TP Bắc Giang 

Bắc Giang
Thành phố Bắc 

Giang
02043820886

108 North Bưu cục Nghệ An
159 Hà Huy Tập, TP.Vinh, 
Tỉnh Nghệ An.

Nghệ An Thành phố Vinh 02383616767

109 North ĐĐGD Diễn Châu Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An Nghệ An
Huyện Diễn 

Châu
0911167146

110 North ĐĐGD Thái Hòa Thái Hòa,Tỉnh Nghệ An Nghệ An Thị xã Thái Hoà 0977353084
111 North ĐĐGD Quỳ Hợp Quỳ Hợp,Tỉnh Nghệ An Nghệ An Huyện Quỳ Hợp 0977390213

112 North Bưu cục Hà Tĩnh
Số 56 Đường Nguyễn Du TP 
Hà Tĩnh , Tỉnh Hà Tĩnh

Hà Tĩnh
Thành phố Hà 

Tĩnh
975884482

113 North ĐĐGD Kỳ Anh Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh Hà Tĩnh Thị xã Kỳ Anh 0988422357

114 North Kho Nghệ An
 Khối 1 P. Vinh Tân- Đường 
Tránh TP Vinh - Nghệ An

Nghệ An Thành phố Vinh 02388656336

115 North Bưu cục Hạ Long
Số 519 Nguyễn Văn Cừ, P. 
Hồng Hải, TP.Hạ Long, Tỉnh 
Quảng Ninh

Quảng Ninh
Thành phố Hạ 

Long
868050660

116 North Móng Cái
Thành phố Móng Cái, Tỉnh 
Quảng Ninh

Quảng Ninh
Thành phố 
Móng Cái

916549584

117 North Uông Bí, Quảng Yên
Uông Bí, Quảng Yên , Tỉnh 
Quảng Ninh

Quảng Ninh
Thành phố 

Uông Bí
916549584

118 North Đông Triều Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh Quảng Ninh
Thị xã Đông 

Triều
916549584

119 North Bưu cục Cẩm Phả
T34 Xã Minh Hòa, Huyện Cẩm 
Phả Quảng Ninh

Quảng Ninh
Thành phố Cẩm 

Phả
916549584

120 North Tiên Yên
Thị trấn Tiên Yên, Huyện Tiên 
Yên, Tỉnh Quảng Ninh

Quảng Ninh Huyện Tiên Yên 916549584

121 North Hải Hà
Thị trấn Quảng Hà, Huyện Hải 
Hà, Tỉnh Quảng Ninh

Quảng Ninh Huyện Hải Hà 916549584

122 North Bưu cục Thái Bình
Số 66A, Ngô Thị Nhậm, P. 
Quang Trung, TP Thái Bình, 
Tỉnh Thái Bình

Thái Bình
Thành phố Thái 

Bình
02273648356

123 North Bưu cục Ninh Bình
Số 18 đường Trần Nhân Tông, 
P. Bích Đào, TP. Ninh Bình, 
Tỉnh Ninh Bình

Ninh Bình
Thành phố 
Ninh Bình

0971127066

124 North Bưu cục Việt Trì
72 Phố Hai Bà Trưng, P. Thọ 
Sơn, TP. Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

Phú Thọ
Thành phố Việt 

Trì
02103575789

125 North ĐĐGD TX Phú Thọ TX Phú Thọ, Tỉnh Phú Thọ Phú Thọ Thị xã Phú Thọ 01655242666

126 North Bưu cục Lào Cai
Số nhà 106 Nguyễn Tri 
Phương, P. Phố Mới, TP Lào 
Cai, Tỉnh Lào Cai

Lào Cai
Thành phố Lào 

Cai
0968109976

127 North ĐĐGD Bảo Thắng
Thị trấn Phố Lu, Huyện Bảo 
Thắng, Tỉnh Lào Cai

Lào Cai
Huyện Bảo 

Thắng
0983691035

128 North ĐĐGD Bảo Yên 
Thị trấn Phố Ràng, Huyện Bảo 
Yên, Tỉnh Lào Cai

Lào Cai Huyện Bảo Yên 01239576357

129 North ĐĐGD Sapa
Thị trấn Sapa, Huyện Sa Pa, 
Tỉnh Lào Cai

Lào Cai Huyện Sa Pa 01698989000

130 North ĐĐGD Bắc Hà
Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc 
Hà, Tỉnh Lào Cai

Lào Cai Huyện Bắc Hà 0976403830



131 North Kho Từ Sơn Khu phố mới Đồng nguyên - Từ sơn - Bắc ninhBắc Ninh Từ Sơn 0974155923
132 North ĐDGD Nghi Xuân Huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh Hà Tĩnh Huyện Nghi Xuân 0971263788

133 North Bưu cục Yên Bái
Tổ 5A, P. Hồng Hà, TP Yên Bái, 
Tỉnh Yên Bái

Yên Bái
Thành phố Yên 

Bái
916947921

134 North ĐĐGD Nghĩa Lộ Thị xã Nghĩa Lộ, Tỉnh Yên Bái Yên Bái Thị xã Nghĩa Lộ 01687816834

135 North ĐĐGD Văn Yên
Thị trấn Mậu A, Huyện Văn 
Yên, Tỉnh Yên Bái

Yên Bái Huyện Văn Yên 0948806171

136 North ĐĐGD Thủy Nguyên Huyện Thủy Nguyên, Hải PhòngHải Phòng Thủy Nguyên 0943289066

137 North ĐĐGD Mù Cang Chải 
Thị trấn Mù Cang Chải, Huyện 
Mù Căng Trải, Tỉnh Yên Bái

Yên Bái
Huyện Mù Căng 

Chải
0868372575

138 North Bưu cục Thái Nguyên
Số 416 Phan Đình Phùng, Tp 
Thái Nguyên, Tỉnh Thái 
Nguyên

Thái Nguyên
Thành phố Thái 

Nguyên
02803858388

139 North DĐGD Tuyên Quang Thành Phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên QuangTuyên Quang Thành phố Tuyên Quang0964286568

140 North Bưu cục Phố Nối
Số 154 Phố Nối, Thị Trấn Bần, 
Xã Yên Nhân, Huyện Mỹ 
Hào,Tỉnh Hưng Yên

Hưng Yên Huyện Mỹ Hào 2213766466

141 North Bưu cục Hưng Yên
181 Phạm Ngũ Lão, Quang 
Trung Hưng Yên 

Hưng Yên
Thành phố 
Hưng Yên

02213616996

142 North Bưu cục Lạng Sơn
Số 104 C Đường Lê Lợi, Khối 
6, Phường VĨnh Trại,TP Lạng 
Sơn

Lạng Sơn
Thành phố Lạng 

Sơn
'02053707688

143 North ĐĐGD Hà Giang
Số 35- Tổ 15 Phường Minh 
Khai, TP Hà Giang 

Hà Giang
Thành phố Hà 

Giang
916979432

144 North ĐĐGD Thanh Hà Huyện Thanh Hà - Hải Dương Hải Dương Huyện Thanh Hà 0982827439
145 North ĐĐGD Mèo Vạc Huyện Mèo Vạc- Hà Giang Hà Giang Huyện Mèo Vạc 0963926456

146 North ĐĐGD Bắc Quang
Thị trấn Việt Quang, Huyện 
Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

Hà Giang
Huyện Bắc 

Quang
914847333

147 North VP Cao Bằng
Tổ 7 Phường Sông Hiến, 
Thành Phố Cao Bằng

Cao Bằng TP Cao Bằng 01672438329

148 North ĐĐGD Quán Toan Huyện Quán Toan - Hải phòng Hải Phòng Huyện Quán Toan 0941369930

149 North ĐĐGD Quảng Uyên
Thị trấn Quảng Uyên, Huyện 
Quảng Uyên, Tỉnh Cao Bằng

Cao Bằng
Huyện Quảng 

Uyên
'0933131889

150 North ĐĐGD Hà Quảng
Thị trấn Xuân Hà, Huyện Hà 
Quảng, Tỉnh Cao Bằng

Cao Bằng
Huyện Hà 

Quảng
0975111234

151 North ĐĐGD Nguyên Bình
Thị trấn Nguyên Bình, Huyện 
Nguyên Bình, Tỉnh Cao Bằng

Cao Bằng
Huyện Nguyên 

Bình
0982361816

152 North ĐĐGD Trùng Khánh
Thị trấn Trùng Khánh, Huyện 
Trùng Khánh, Tỉnh Cao Bằng

Cao Bằng
Huyện Trùng 

Khánh
0946423868

153 North Bưu cục Ngọc Hồi Lô CN3, Đường Công Nghiệp 4, Cụm Công Nghiệp Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, Hà NộiHà Nội Huyện Thanh Trì 0985071430

154 North ĐĐGD Thạch An
Thị trấn Đông Khê, Huyện 
Thạch An, Tỉnh Cao Bằng

Cao Bằng Huyện Thạch An '0933131889

155 North VP Sơn La
Số nhà 35, Tổ 3, Phường 
Quyết Thắng TP Sơn La, Tỉnh 
Sơn La 

Sơn La
Thành phố Sơn 

La
01688483796

156 North DĐGD  Mộc Châu
Thị trấn Mộc Châu, Huyện 
Mộc Châu ,Tỉnh Sơn La

Sơn La
Huyện Mộc 

Châu
01289166858

157 North DĐGD  Mai Sơn
Thị trấn Hát Lót, Huyện Mai 
Sơn, Tỉnh Sơn La

Sơn La Huyện Mai Sơn 0966557996



158 North DĐGD Phù Yên Huyện Phù Yên- Sơn la Sơn La Huyện Phù Yên 01688483796

159 North VPĐD Hà Nam
Số 2B/201, Đường Đinh Tiên 
Hoàng, Tổ 1, Trần Hưng Đạo, 
Phủ Lý, Hà Nam

Hà Nam
Thành phố Phủ 

Lý
0986700535

160 North ĐĐGD Điện Biên
Bản Him Lam 1, Phường Him 
Lam TP Điện Biên, Tỉnh Điện 
Biên

Điện Biên
Thành phố Điện 

Biên Phủ
868964458

161 North ĐĐGD Tuần Giáo
Thị trấn Tuần Giáo, Huyện 
Tuần Giáo, Tỉnh Điện Biên

Điện Biên
Huyện Tuần 

Giáo
01675904889

162 North ĐĐGD Hòa Bình
Số 10 Ngách  85 Lê Thánh 
Tông, Phường Tân Thịnh TP 
Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình

Hòa Bình
Thành phố Hòa 

Bình
0987046630

163 North ĐĐGD Yên Thủy
Thị trấn Hàng Trạm, Huyện 
Yên Thùy, Tỉnh Hòa Bình

Hòa Bình Huyện Yên Thủy 01642347355

164 North ĐĐGD Lai Châu
Số 6, ngõ 131 Đường Tràn 
Hưng Đạo, Phường Đoàn Kế, 
TP  Lai Châu

Lai Châu
Thành phố Lai 

Châu
0985254404

165 North ĐĐGD Tỉnh Mường Tè
Thị trấn Mường Tè, Huyện 
Mường Tè, Tỉnh Lai Châu

Lai Châu
Huyện Mường 

Tè
'0933131889

166 North VP Bắc Cạn
Tổ 11, Phường Sông Cầu, Thị 
Xã Bắc Kan, Tỉnh Bắc Kan

Bắc Kạn
Thành Phố Bắc 

Kạn
01686727189

167 North ĐĐGD Yên Thành Huyện Yên Thành - Nghệ An Nghệ An
Huyện Yên 

Thành
0977353084

168 North ĐĐGD Ba Bể 
Thị trấn Chợ Rã, Huyện Ba Bể, 
Tỉnh Bắc Cạn

Bắc Kạn Huyện Ba Bể 0989739444

169 North ĐĐGD Ngân Sơn
Thị trấn Nà Phặc, Huyện Ngân 
Sơn, Tỉnh Bắc Cạn

Bắc Kạn Huyện Ngân Sơn 01657071900


